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	 UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Số:                /TB-SGDĐT
	CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


       Bình Dương, ngày          tháng     năm 2021


THÔNG BÁO
Danh mục sách giáo khoa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đăng kí nhu cầu sử dụng sách giáo khoa

Căn cứ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 

Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ cở giáo dục phổ thông.

Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21/02/2020 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ cở giáo dục phổ thông.

Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ cở giáo dục phổ thông.

Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2020 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ cở giáo dục phổ thông.

Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ GDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ cở giáo dục phổ thông.
Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/2/2021 của Bộ GDĐT phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Bình Dương.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo Danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Phụ lục đính kèm).
Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo các trường Tiểu học, Trung học cơ sở  triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Niêm yết công khai tại đơn vị ở những vị trí dễ nhìn thấy nhất và đăng tải trên website của trường Danh mục SGK lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021-2022 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (gọi tắt là Danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022).

2. Thông báo Danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 đến toàn thể Hội đồng sư phạm, học sinh và phụ huynh học sinh.

3. Phối hợp với ban ngành địa phương, các phương tiện thông tin truyền thông phổ biến rộng rãi thông tin Danh mục SGK lớp 1, lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022.

4. Chuẩn bị danh sách cán bộ quản lí, giáo viên đăng kí bồi dưỡng dạy học chương trình lớp 1, lớp 2 và lớp 6; đăng kí nhu cầu sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 của học sinh, cán bộ quản lí, giáo viên, thư viện (có biểu mẫu đính kèm).

Sở GDĐT tỉnh Bình Dương yêu cầu Trưởng Phòng GDĐT huyện, thị xã, và thành phố nghiêm túc thực hiện công văn. Các biểu mẫu đăng kí vui lòng gửi về theo địa chỉ mail: gdth@sgdbinhduong.edu.vn (đối với cấp Tiểu học) và gdtrh@sgdbinhduong.edu.vn (đối với cấp THCS)./.

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở GDĐT;
- Các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;

- NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, NXB Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, GDTH, GDTrH-TX, TS.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Văn Phong


PHỤ LỤC
Sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2021-2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1217 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

	STT
	Tên sách
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 1

( Tập 1, 2)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thị Lan, Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 1
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	3
	Đạo đức 1
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Lê Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	4
	Tự nhiên và Xã hội 1
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Hoàng Quý Tỉnh.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	5
	Hoạt động trải nghiệm 1
	Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	6
	Âm nhạc 1
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	7
	Mĩ thuật 1
	Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm Yến Như.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	8
	Giáo dục thể chất 1
	Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	9
	Tiếng Anh 1

(Family and Friends - National Edition)
	Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	10
	Tiếng Việt 2

( Tập 1, tập 2)
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương (đồng Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương,  Vũ Thị Thanh Hương, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Chu Thị Phượng, Đặng Thị Hảo Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Trần Kim Phượng. 
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	11
	Toán 2

( Tập 1, tập 2)
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường,  Bùi Bá Mạnh.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	12
	Đạo đức 2
	Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Lê Thị Tuyết Mai.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	13
	Tự nhiên và Xã hội 2
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ biên), Đào Thị Hồng, Phương Hà Lan, Phạm Việt Quỳnh, Hoàng Quý Tỉnh.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	14
	Hoạt động trải nghiệm 2
	Phó Đức Hào, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên); Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (đồng Chủ biên); Nguyễn Hồng Kiên; Nguyễn Thị Bích Liên; Nguyễn Thị Hà Liên; Vũ Phương Liên; Nguyễn Hà My; Lại Thị Yến Ngọc; Đặng Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Huyền Trang; Trần Thị Quỳnh Trang; Lê Phương Trí.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	15
	Âm nhạc 2
	Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên); Tạ Hoàng Mai Anh; Nguyễn Thị Quỳnh Mai. 
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

	16
	Mĩ thuật 2
	Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiến (đồng Tổng Chủ biên); Nguyễn Tuấn Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ biên); Lương Thanh Khiết; Vũ Đức Long; Nguyễn Ánh phương Nam; Lâm Yến Như; Phạm Văn Thuận; Đàm Thị Hải Uyên; Trần Thị Vân.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	17
	Giáo dục thể chất 2
	Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên); Phạm Đông Đức (Chủ biên); Nguyễn Duy Linh; Phạm Tràng Kha 
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	18
	Tiếng Anh 2

(Family and Friends - National Edition)
	Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	19
	Toán 6

(Tập 1, tập 2)
	Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	20
	Ngữ văn 6

(Tập 1, tập 2)
	Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thúy
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	21
	Tiếng Anh 6

(Tập 1, tập 2)
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	22
	Giáo dục công dân 6
	Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn ( đồng Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	23
	Lịch sử và Địa lí 6
	Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên phần Địa lí), Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn Kim Tường Vy, Hà Văn Thắng, Nguyễn Hữu Bách, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phan Văn Phú, Nguyễn Thị Kim Liên, Vũ Thị Bắc, Phạm Đỗ Văn Trung
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	24
	Khoa học tự nhiên 6
	Cao Cự Giác (Tổng chủ biên, kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương, Trần Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhị, Trần Ngọc Thắng
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	25
	Tin học 6
	Nguyễn Chí Công, Hà Đặng Cao Tùng, Đinh Thị Hạnh Mai, Hoàng Thị Mai
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	26
	Giáo dục thể chất 6
	Lưu Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (chủ biên), Đinh Khánh Thu, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

	27
	Nghệ thuật

(Âm nhạc 6)
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị Thanh Vân
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	28
	Nghệ thuật

(Mĩ thuật 6)
	Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Nguyễn Dương Hải Đăng, Nguyễn Đức Giang, Phạm Ngọc Mai, Trần Đoàn Thanh Ngọc, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	29
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên), Trần Minh Hường, Nguyễn Thị Bích Liên, Vũ Phương Liên, Trần Bảo Ngọc, Lại Thị Yến Ngọc, Vũ Thanh Thủy, Phạm Đình Văn
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

	30
	Công nghệ 6
	Bùi Văn Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Trần Văn Sỹ
	Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
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	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Mẫu 1d
	UBND……………….
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÍ BỔ SUNG SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 ĐỂ TẠI THƯ VIỆN

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	PHÒNG GIÁO DỤC
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Chân trời sáng tạo
	Cánh diều

	
	
	Số trường
	số bộ 
	Số trường
	số bộ 
	Số trường
	số bộ 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lưu ý: Các PGD đăng ký cho các trường theo bộ, mỗi trường 3 bộ/1 bộ sách (Lớp 1 xem lại chỉ đăng ký bổ sung nếu chưa có)



Mẫu 2a
	UBND……………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÍ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Chân trời sáng tạo
	Cánh diều

	
	
	Tiếng Việt 
(tập 1)
	Tiếng Việt 
(tập 2)
	Toán (tập 1)
	Toán (tập 2)
	Đạo đức
	Tự nhiên và Xã hội
	Mĩ thuật
	Hoạt động trải nghiệm
	Âm nhạc
	Giáo dục thể chất

	1
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	5
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mẫu 2b
UBND……………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÍ SÁCH GIÁO VIÊN LỚP 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Chân trời sáng tạo
	Cánh diều

	
	
	Tiếng Việt 
(tập 1)
	Tiếng Việt 
(tập 2)
	Toán (tập 1)
	Toán (tập 2)
	Đạo đức
	Tự nhiên và Xã hội
	Mĩ thuật
	Hoạt động trải nghiệm
	Âm nhạc
	Giáo dục thể chất

	1
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	5
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Mẫu 2c
UBND……………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÍ SÁCH GIÁO KHOA DÀNH CHO GIÁO VIÊN LỚP 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TRƯỜNG TIỂU HỌC
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Chân trời sáng tạo
	Cánh diều

	
	
	Tiếng Việt 
(tập 1)
	Tiếng Việt 
(tập 2)
	Toán (tập 1)
	Toán (tập 2)
	Đạo đức
	Tự nhiên và Xã hội
	Mĩ thuật
	Hoạt động trải nghiệm
	Âm nhạc
	Giáo dục thể chất

	1
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	 

	5
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Mẫu 2d

UBND……………….
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÍ  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 ĐỂ TẠI THƯ VIỆN

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	PHÒNG GIÁO DỤC
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Chân trời sáng tạo
	Cánh diều

	
	
	Số trường
	số bộ 
	Số trường
	số bộ 
	Số trường
	số bộ 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lưu ý: Các PGD đăng ký cho các trường theo bộ, mỗi trường 3 bộ/1 bộ sách
	
	


Mẫu 3a
	UBND……………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÍ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TRƯỜNG THCS
	Chân trời sáng tạo
	KNTTVCS
	Cánh diều
	Tiếng Anh 6

	
	
	Ngữ văn (tập 1)
	Ngữ văn (tập 2)
	Giáo dục công dân
	Lịch sử và Địa lí
	Khoa học tự nhiên
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
	Công nghệ
	Tin học
	Toán

(tập 1)
	Toán

(tập 2)
	Giáo dục thể chất
	

	1
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	2
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	5
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	6
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	7
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	8
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	9
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	Tổng
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	



Mẫu 3b
	UBND……………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÍ SÁCH GIÁO KHOA DÀNH CHO GIÁO VIÊN LỚP 6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TRƯỜNG THCS
	Chân trời sáng tạo
	KNTTVCS
	Cánh diều
	Tiếng Anh 6

	
	
	Ngữ văn (tập 1)
	Ngữ văn (tập 2)
	Giáo dục công dân
	Lịch sử và Địa lí
	Khoa học tự nhiên
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
	Công nghệ
	Tin học
	Toán

(tập 1)
	Toán

(tập 2)
	Giáo dục thể chất
	

	1
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	2
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	5
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	6
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	7
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	8
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	9
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	Tổng
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	



Mẫu 3c

	UBND……………….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÍ SÁCH GIÁO VIÊN LỚP 6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TRƯỜNG THCS
	Chân trời sáng tạo
	KNTTVCS
	Cánh diều
	Tiếng Anh 6

	
	
	Ngữ văn (tập 1)
	Ngữ văn (tập 2)
	Giáo dục công dân
	Lịch sử và Địa lí
	Khoa học tự nhiên
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
	Công nghệ
	Tin học
	Toán

(tập 1)
	Toán

(tập 2)
	Giáo dục thể chất
	

	1
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	2
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	5
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	6
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	7
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	8
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	9
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	

	Tổng
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	



Mẫu 3d
	UBND……………….
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÍ  SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 ĐỂ TẠI THƯ VIỆN

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	PHÒNG GIÁO DỤC
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Chân trời sáng tạo
	Cánh diều

	
	
	Số trường
	số bộ 
	Số trường
	số bộ 
	Số trường
	số bộ 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Lưu ý: Các PGD đăng ký cho các trường theo bộ, mỗi trường 3 bộ/1 bộ sách
	
	


